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	Số:  805 /QĐ-UBND
	       Vĩnh Long, ngày  15 tháng 5 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG


Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;


Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, ngày 08 tháng 06 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP, ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP, ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 648/TTr-SCT, ngày 11/5/2015 và Công văn số 309/STP-KSTTHC, ngày 17/4/2015, của Giám đốc Sở Tư pháp,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố mới 03 (ba) thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương (Có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Công Thương: 
- Niêm yết, công khai đầy đủ danh mục và nội dung các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại trụ sở;

- Tổ chức thực hiện đúng nội dung các thủ tục hành chính được công bố kèm theo Quyết định này.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Công Thương; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./

	Nơi nhận:
- Như Điều 3;

- Cục kiểm soát TTHC, Bộ Tư Pháp;

- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- LĐVP UBND tỉnh;

- Phòng TH, KTN;

- Lưu: VT,1.22.05.
	KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký: Phan Anh Vũ



PHẦN I

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH VĨNH LONG.

(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND, ngày       / 5/2015
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH VĨNH LONG

	STT
	Tên thủ tục hành chính

	
	Lĩnh vực an toàn điện

	1
	Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện

	2
	Cấp lại thẻ an toàn điện

	3
	Huấn luyện và cấp sửa đổi bổ sung thẻ an toàn điện


PHẦN II

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT

CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG

 Lĩnh vực an toàn điện.

1. Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện

- Trình tự thực hiện:
Bước 1: Người sử dụng lao động chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long (số 2A, đường Hùng Vương, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long). Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ hợp lệ, đầy đủ, sau 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Công Thương sẽ thông báo ngày trả kết quả bằng điện thoại hoặc bằng văn bản gửi qua email hoặc đường bưu điện cho người nộp biết.

+ Nếu hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì sau 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Công Thương gửi văn bản qua đường bưu điện thông báo cho người nộp và hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ.

+ Trường hợp từ chối huấn luyện và cấp mới thẻ an toan điện, Sở Công Thương sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3: Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long, theo các bước sau:

 + Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, người nhận phải trả lại Biên nhận tiếp nhận hồ sơ (nếu gửi hồ sơ qua đường bưu điện phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc phiếu xác nhận hồ sơ) và ký vào sổ trả kết quả;

+ Công chức kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính và trao cho người nhận;

+ Người nhận kết quả kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp: Từ 07 giờ đến 11 giờ và từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc gửi qua đường bưu điện.

- Thành phần, số lượng hồ sơ: (theo quy định tại điểm đ, khoản 1, Điều 9 Thông tư số 31/2014/TT-BCT ngày 02/10/2014 của Bộ Công Thương

a. Thành phần hồ sơ:
- Văn bản đề nghị của người sử dụng lao động (theo Mẫu);

- 02 ảnh (2x3)cm;

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ (theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 9 Thông tư số 31/2014/TT-BCT ngày 02/10/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện).
- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (theo quy định tại điểm d, đ khoản 1, Điều 9 Thông tư số 31/2014/TT-BCT ngày 02/10/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện)
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương Vĩnh Long

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thẻ an toàn điện.

- Phí, Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp mới thẻ an toàn điện (Theo mẫu quy định tại Quyết định số 9511/QĐ-BCT ngày 23/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

- Yêu cầu và điều kiện: Người làm công việc vận hành, sửa chữa điện trên địa bàn tỉnh mới được tuyển dụng hoặc chuyển từ công việc khác sang.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

+ Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực;

+ Thông tư số 31/2014/TT-BCT ngày 02/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện.

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP MỚI THẺ AN TOÀN ĐIỆN

Tên tổ chức, đơn vị

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày ….. tháng …. Năm 20...

Kính gửi: Sở Công Thương ………..

Thực hiện Thông tư số 31/2014/TT-BCT ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện.

….. (Tên tổ chức, đơn vị) … đề nghị Sở Công Thương … tổ chức huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện cho người lao động của … (Tên tổ chức, đơn vị) … có trong danh sách sau đây:

	STT
	Họ và tên
	Công việc hiện tại
	Ghi chú

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	…
	…
	…
	…


Thông tin liên hệ:


- Tên tổ chức, đơn vị: ….


- Địa chỉ: ….


- Điện thoại: …..



Fax: …..










Người sử dụng lao động







     (Ký tên, đóng dấu)

2. Cấp lại thẻ an toàn điện

- Trình tự thực hiện:
Bước 1: Người sử dụng lao động chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long (số 2A, đường Hùng Vương, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long). Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ hợp lệ, đầy đủ, sau 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Công Thương sẽ thông báo ngày trả kết quả bằng điện thoại hoặc bằng văn bản gửi qua email hoặc đường bưu điện cho người nộp biết.

+ Nếu hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì sau 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Công Thương gửi văn bản qua đường bưu điện thông báo cho người nộp và hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ.

+ Trường hợp từ chối huấn luyện và cấp lại thẻ an toan điện, Sở Công Thương sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3: Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long, theo các bước sau:

 + Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, người nhận phải trả lại Biên nhận tiếp nhận hồ sơ (nếu gửi hồ sơ qua đường bưu điện phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc phiếu xác nhận hồ sơ) và ký vào sổ trả kết quả;

+ Công chức kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính và trao cho người nhận;

+ Người nhận kết quả kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp: Từ 07 giờ đến 11 giờ và từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc gửi qua đường bưu điện.

- Thành phần, số lượng hồ sơ: (theo quy định tại điểm đ, khoản 1, Điều 9 Thông tư số 31/2014/TT-BCT ngày 02/10/2014 của Bộ Công Thương

a. Thành phần hồ sơ:
- Văn bản đề nghị của người sử dụng lao động (theo Mẫu);
- 02 ảnh (2x3)cm và thẻ an toàn điện cũ (nếu có) của người lao động; 

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ (theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 9 Thông tư số 31/2014/TT-BCT ngày 02/10/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện).
- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (theo quy định tại điểm d, đ khoản 1, Điều 9 Thông tư số 31/2014/TT-BCT ngày 02/10/2014 của Bộ Công Thương)
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương Vĩnh Long.

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thẻ an toàn điện.

- Phí, Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại thẻ an toàn điện (Theo mẫu quy định tại Quyết định số 9511/QĐ-BCT ngày 23/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

- Yêu cầu và điều kiện: Cấp lại khi người lao động làm mất, làm hỏng thẻ.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

+ Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực;

+ Thông tư số 31/2014/TT-BCT ngày 02/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện.

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP LẠI THẺ AN TOÀN ĐIỆN

Tên tổ chức, đơn vị

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày ….. tháng …. Năm 20...

Kính gửi: Sở Công Thương ………..

Thực hiện Thông tư số 31/2014/TT-BCT ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện.

….. (Tên tổ chức, đon vị) … đề nghị Sở Công Thương … cấp lại thẻ an toàn điện cho người lao động của … (Tên tổ chức, đơn vị) … có danh sách sau đây:

	STT
	Họ và tên
	Công việc hiện tại
	Ghi chú

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	…
	…
	…
	…


Thông tin liên hệ:


- Tên tổ chức, đơn vị: ….


- Địa chỉ: ….


- Điện thoại: …..



Fax: …..










Người sử dụng lao động







     (Ký tên, đóng dấu)

3. Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện

- Trình tự thực hiện:
Bước 1: Người sử dụng lao động chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long (số 2A, đường Hùng Vương, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long). Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ hợp lệ, đầy đủ, sau 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Công Thương sẽ thông báo ngày trả kết quả bằng điện thoại hoặc bằng văn bản gửi qua email hoặc đường bưu điện cho người nộp biết.

+ Nếu hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì sau 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Công Thương gửi văn bản qua đường bưu điện thông báo cho người nộp và hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ.

+ Trường hợp từ chối huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toan điện, Sở Công Thương sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3: Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long, theo các bước sau:

 + Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, người nhận phải trả lại Biên nhận tiếp nhận hồ sơ (nếu gửi hồ sơ qua đường bưu điện phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc phiếu xác nhận hồ sơ) và ký vào sổ trả kết quả;

+ Công chức kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính và trao cho người nhận;

+ Người nhận kết quả kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp: Từ 07 giờ đến 11 giờ và từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc gửi qua đường bưu điện.

- Thành phần, số lượng hồ sơ: (theo quy định tại điểm đ, khoản 1, Điều 9 Thông tư số 31/2014/TT-BCT ngày 02/10/2014 của Bộ Công Thương

a. Thành phần hồ sơ:
- Văn bản đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện của người sử dụng lao động (theo Mẫu);

- 02 ảnh (2x3)cm và thẻ an toàn điện cũ (nếu có) của người lao động.

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ (theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 9 Thông tư số 31/2014/TT-BCT ngày 02/10/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện).
- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (theo quy định tại điểm d, đ khoản 1, Điều 9 Thông tư số 31/2014/TT-BCT ngày 02/10/2014 của Bộ Công Thương)
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương Vĩnh Long

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thẻ an toàn điện.

- Phí, Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp sửa đổi bổ sung thẻ an toàn điện (Theo mẫu quy định tại Quyết định số 9511/QĐ-BCT ngày 23/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

- Yêu cầu và điều kiện: Cấp sửa đổi, bổ sung khi thay đổi bậc an toàn của người lao động.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

+ Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực;

+ Thông tư số 31/2014/TT-BCT ngày 02/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện.

 MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THẺ AN TOÀN ĐIỆN

Tên tổ chức, đơn vị

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày ….. tháng …. Năm 20...

Kính gửi: Sở Công Thương ………..

Thực hiện Thông tư số 31/2014/TT-BCT ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện.

….. (Tên tổ chức, đon vị) … đề nghị Sở Công Thương … cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện cho người lao động của … (Tên tổ chức, đơn vị) … có danh sách sau đây:

	STT
	Họ và tên
	Công việc hiện tại
	Ghi chú

	1
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	…
	…
	…
	…


Thông tin liên hệ:


- Tên tổ chức, đơn vị: ….


- Địa chỉ: ….


- Điện thoại: …..



Fax: …..










Người sử dụng lao động







     (Ký tên, đóng dấu)

